MỤC TIÊU - MẠNG HOẠT ĐỘNG

CHỦ ĐIỂM BẢN THÂN

( 3 TUẦN  - TỪ 08/10 - 26/10/2012)         Lớp Nhỡ A 
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	I. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT:

1. Dinh dưỡng – sức khỏe:
- Trẻ biết tên các món ăn tại trường, các bữa ăn trong ngày cần thiết cho cơ thể của trẻ.

- Biết một số cách giữ vệ sinh mắt mũi miệng, tay chân. Cách đề phòng bệnh tay chân miệng. 
- Biết bảo vệ cơ thể .

2. Phát triển vận động:

- Thực hiện tốt đội hình đội ngũ hàng dọc, hàng ngang
- Tập theo cô các bài tập phát triển chung.

- Biết bò, chạy, nhảy đúng kỹ thuật.

- Thực hiện đúng luật chơi của các trò chơi vận động.
- Cầm bút đúng cách
- Luyện cử động ngón tay, bàn tay.


	- Giới thiệu và cho trẻ gọi tên các món ăn, các bửa ăn trong ngày của trẻ.
- Hướng dẫn và kiểm tra việc đánh răng sau khi ăn, rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt, lau mặt bằng khăn..
- Hướng dẫn, trò chuyện, xem hình một số thao tác vệ sinh cơ thể.

- Trò chuyện về những điều không nên làm có hại cho cơ thể . ( Xem ti vi ngồi gần, không dụi tay vào mắt miệng, không cắn móng tay chân...)

- Tập xếp hàng: đứng thẳng hàng hai tay trên vai bạn đứng trước, 2 tay dang ngang, biết dang hàng ngang.

- Tập phát triển các nhóm cơ và hệ hô hấp. Tập theo bài Ồ sao bé không lắc.

- VĐCB: Bò thấp chui qua cổng, 
Đi nối bàn chân .
- TCVĐ: Kết bạn , động tượng , Về đúng nhà, Trời mưa, Dung dăng dung dẻ, Lộn cầu vồng, chi chi chành chành , Nu na nu nống …
- Tay chụm tay xoè, Ngón tay nhúc nhích,...

- Tập cầm bút đúng tư thế, tô màu không bị lem ra ngoài.


	II. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ: 

- Nói được tên, giới tính của mình

- Biết bày tỏ nhu cầu, ý thích của mình bằng  các câu đơn, câu phức, biết lắng nghe và trả lời những câu hỏi của cô.

- Đọc thuộc 1- 2 bài thơ, hiểu nội dung 1- 2 câu chuyện.

- Mạnh dạn, tự tin khi giao tiếp với bạn, với cô


	- Tự giới thiệu tên của mình, nói về giới tính, ý thích của mình

- Tập trả lời trọn câu các câu hỏi của cô, 

- Tập bày tỏ nhu cầu của mình bằng câu nói đơn giản.

- Thơ: Bé ơi, Tâm sự của cái mũi

- Nghe kể chuyện: Tay phải tay trái, Mỗi người một việc, Cậu bé mũi dài.
- Kể chuyện theo tranh: Bạn trai, bạn gái

- Giải các câu đố về các bộ phận của cơ thể.



	III. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC:

1. MTXQ:

- Biết gọi tên, đặc điểm, chức năng của các bộ phận trong cơ thể.

- Trẻ nói được nhu cầu, ý thích của mình
- Trẻ phân biệt được các trạng thái của xúc cảm.
2. KPKH: 

- Trẻ biết chức năng của mũi, tai, mắt

3. LQVT:

-  Phân biệt kích thước to nhỏ

-  So sánh sắp xếp chiều cao 3 đối tượng
- Làm quen với phép đếm trong phạm vi 5

- Phân loại đồ dùng đồ chơi có cùng đặc điểm

	- Trò chuyện các bộ phận của cơ thể bé. ( Chơi ghép hình cơ thể bé )
- Trò chuyện, đàm thoại với trẻ về thực phẩm cần cho bé khoẻ mạnh, mau lớn.

- Tham quan nhà bếp xem cô cấp dưỡng chế biến thức ăn.

- Trò chơi : Đoán cảm xúc của bạn qua nét mặt : vui, buồn, tức giận, sợ hãi….

- Chơi phân biệt giới tính“Bé là ai?”
- Trò chơi: Tai ai tinh, nghe âm thanh to- nhỏ, phân biệt các âm thanh trong thiên nhiên. Đoán đồ vật qua mùi …
- Trãi nghiệm: Quan sát bóng mình dưới nắng.
- Phân biệt kích thước to-nhỏ( 3 đối tượng )
- So sánh chiều cao 3 đối tượng
- Đếm các bộ phận trên cơ thể

- Phân loại đồ dùng đồ chơi theo đặc điểm kích thước, màu sắc, hình dáng.

-  Làm bài tập trong vở Làm quen toán. 

	IV/ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ:

1. Tạo hình: 

- Biết cảm nhận vẽ đẹp của bạn trai, bạn gái
- Biết cảm nhận vẽ đẹp của các tác phẩm nghệ thuật, sản phẩm của cô của bạn.

- Biết vẽ khuôn mặt bạn trai, bạn gái; Biết tạo nét khuôn mặt trên một số nguyên liệu.
2. Âm nhạc:

- Nghe hát: Biết chú ý lắng nghe và thể hiện cảm xúc

- Hát: Thuộc lời bài hát

- VĐTN: Làm quen với cách vỗ tay theo phách, nhún nhảy theo nhạc

- TCÂN: Hiểu và tham gia trò chơi đúng luật


	- Vẽ chân dung bạn trai, bạn gái, 
- In và tô màu bàn tay của bé
- Chơi với đất nặn: nhồi bóp đất, chia đất to nhỏ để làm đồ chơi.

-  Làm mặt nạ bạn trai bạn gái…

- Nghe hát: Năm ngón tay ngoan, Làm sao biết bé vui, Tí sún .

-Dạy hát: Mừng sinh nhật, Tay thơm tay ngoan, Mừng em thêm một tuổi.
- Vận động: Vỗ tay theo phách, theo nhịp, hát và kết hợp nhún nhảy theo nhạc.

- TCÂN: Ai đoán giỏi, Nghe tiếng hát tìm đồ vật.

	V. PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI :

- Trẻ yêu cô giáo, các bạn, biết giúp đỡ bạn.

- Biết biểu lộ cảm xúc với các bạn, với cô giáo.
- Biết nhường nhịn bạn không tranh giành đồ chơi.

- Thể hiện cảm xúc phù hợp trong các tình huống


	- Tham gia chơi với bạn: Nấu ăn, , lắp ráp hình người.

- Không tranh giành đồ chơi, biết phối hợp với bạn khi chơi
- Soi gương, chải tóc, cột tóc, bỏ áo trong quần
- Chơi: Kết bạn, Tìm bạn giúp cô…



MẠNG NỘI DUNG

Chủ điểm: BẢN THÂN
(Thực hiện 3 tuần từ ngày 08/10 - 26/10/ 2012)

	Bé là ai?

(1 tuần từ 08/10 đến 12/10/2012)

- Đặc điểm cá nhân: Họ tên, tuổi, giới tính, ý thích…
- Đặc điểm hình dáng bên ngoài, trang phục của bạn trai, bạn gái.

- Tự hào về bản thân và yêu mến bạn bè, ông bà cha mẹ.



   
	BẢN THÂN


	Bé lớn lên và khoẻ mạnh

(1 tuần từ 17/10 đến 21/10/2011)

- Bé cần nhu cầu dinh dưỡng: ăn uống đầy đủ, hợp lý, uống đủ nước ..
- Bé cần được yêu thương, chăm sóc sức khoẻ, dạy dỗ.
- Bé muốn được học tập, vui chơi, giải trí

- Bé cần  được sống trong môi trường xanh, sạch, đẹp.



KẾ HOẠCH TUẦN 1: BÉ LÀ AI ? (Từ 08/10 đến 12/10/2012)
	Thứ\ Hoạt động
	THỨ HAI

Tên bé là gì?
	THỨ BA

Sinh nhật bé
	THỨ TƯ

Giới tính
	THỨ NĂM        THỨ SÁU

          Sở thích của bé


	ĐÓN TRẺ
	Giới thiệu tên 
	Ngày sinh nhật của bé 
	Bé là bạn trai hay gái?
	Bé thích chơi gì?
	Bé thích ăn món gì?                                 

	THỂ 

DỤC 

SÁNG
	- Hô hấp:   Thổi bong bóng

- Tay:        Co gập cánh tay  (4l x 4n)

- Bụng:      Đứng gập người về trước  (4l x 4n)

- Chân:      Đá một chân ra trước  (4l x 4n)

- Bật:         Bật tại chổ  (4l x 4n)

(Thứ hai - tư - sáu tập TD theo nhạc)


	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	* Dạo chơi trên sân trường
* TC:

+ Ai nhanh hơn

+ Tạo dáng

*Chơi tự do
	* Quan sát bầu trời
* TC:

+ Ai bắt được cô?

+ Chuyển quà

*Chơi tự do
	* Quan sát vận động của các bạn
* TC: 

+ Ai nhanh nhất?
+ Kết bạn

*Chơi tự do
	* Quan sát bóng mình dưới nắng
* TC:

+ Nhảy lò cò

+ Kết bạn

* Chơi tự do
	* Dạo chơi vườn cổ tích

*Chơi tự do



	HOẠT ĐỘNG 

HỌC 


	* Bé là ai?

- Tìm bạn

- Nghe bài hát: Làm quen
	* Dạy hát  Mừng sinh nhật

- Nghe hát: Sinh nhật hồng
-Ai đoán giỏi

	* Vẽ chân dung bạn gái
- Chơi kết bạn 

	* Bò thấp chui qua cổng
- TCVĐ: Trời mưa
	* KC: Tay phải, tay trái
- Nghe hát: Em bé khoẻ em bé ngoan


	HOẠT ĐỘNG

GÓC
	- Phân vai: Chơi gội đầu, chải tóc, cột tóc cho bạn, cho búp bê
- Âm nhạc: Nghe và vận động theo bài hát có nội dung về chủ điểm bản thân, chơi với các bộ gõ.

- Góc học tập: Xếp nhóm bạn trai, bạn gái;  Xếp hình người bằng các hình hình học,…
- Tạo hình: Vẽ bạn trai, bạn gái, vẽ đồ chơi bé thích, vẽ tô màu quà sinh nhật …

- Xây dựng: Xây nhà của bé.

- Thư viện: Xem tranh truyện về các bạn, về cơ thể bé.


	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	Trò chơi Đoán xem tôi là ai? 
	Ôn bài hát Mừng sinh nhật
	Nhận biết trang phục bạn trai, bạn gái
	Chơi trò chơi: Động tượng
	Hướng dẫn bé cách gấp quần áo và bỏ vào cặp.


KẾ HOẠCH TUẦN 2: CƠ THỂ CỦA BÉ  (Từ 15/10 đến 19/10/2012)
	Thứ/ 

Hoạt động
	THỨ HAI

Cơ thể bé
	THỨ BA

Tay
	THỨ TƯ

Chân
	THỨ NĂM

Mắt và mũi
	THỨ SÁU

Miệng và tai

	ĐÓN TRẺ
	Cơ thể của bé có gì?


	Đôi tay bé biết làm gì? Bé có mấy tay?
	Chân biết làm gì? Có mấy chân?
	Mắt và mũi bé để làm gì nhỉ?
	Miệng và tai để làm gì nhỉ?

	THỂ DỤC SÁNG
	- Hô hấp:  Thổi nơ
-Tay:         Hai tay đưa ngang lên cao  (4l x 4n)

- Bụng:      Quay người sang hai bên  (4l x 4n)

- Chân:       Đứng co một chân  (2l x 4n)

- Bật:          Bật tiến về trước  (4l x 4n)

* Thứ hai- tư - sáu tập TD theo nhạc.

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	* Dạo chơi trên sân trường

* TC: 

+ Trời tối trời sáng

+ Bóng bay

* Chơi tự do
	* Sờ nắm các vật có độ nhám, sần sùi, mịn, trơn láng

* TC:

+ Tay đâu?

+ Ngón tay nhút nhích

* Chơi tự do
	* Vẽ bàn chân bằng phấn trên sân
* TC:

+ Bắt chước theo cô

* Ai nhảy xa nhất?

* Chơi tự do
	* Trãi nghiệm với khứu giác

* TC: 

+ Tìm vật có mùi theo yêu cầu của cô

* Chơi tự do
	* Lắng nghe các âm thanh trong thiên nhiên
* TC: 

+ Tai ai tinh?

+ 

*Chơi tự do

	HOẠT ĐỘNG HỌC 
	* Tìm hiểu về cơ thể của bé

- Chơi Ghép hình cơ thể

- VĐ “Ồ sao bé không lắc?
	* In bàn tay đẹp của bé
- Chơi: Vỗ tay to nhỏ, nhanh chậm.

	* Đi nối bàn chân
- Ai nhanh nhất


	- Phân biệt kích thước to - nhỏ ( 3 đối tương)
- Chọn đồ dùng tặng bạn
-Chơi :Nghe tiếng hát nhảy vào vòng
	* Kể chuỵên: Mỗi người một việc
- Nghe hát: Tí Sún



	HOẠT ĐỘNG GÓC
	- Phân vai: Chơi gia đình, khám bệnh…

- Âm nhạc: Nghe và phân biệt các loại nhạc cụ, nghe các bài hát theo chủ điểm, nhạc không lời.

- Học tập: Chơi với các hình hình học, nhận biết bằng các giác quan, làm bài tập toán

- Tạo hình: Tô màu, vẽ các bộ phận còn thiếu của cơ thể…

- Xây dựng: Xây khu vui chơi của bé

- KPKH: Trãi nghiệm Nóng, lạnh; Phân biệt các vị ngọt, mặn, chua, cay,…

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	Nghe kể chuyện: Cậu bé mũi dài
	HD bé cách rửa tay dưới vòi nước 
	Chơi: Đo bước chân
	TC về những điều không nên làm có hại cho cơ thể 
	Hướng dẫn cách đánh răng bằng bàn chải


KẾ HOẠCH TUẦN 3: BÉ LỚN LÊN VÀ KHỎE MẠNH

(Từ 22/10 đến 26/10/2012)

	Thứ\ Hoạt động
	HAI

Bé cần được ăn đầy đủ
	BA

Bé cần được vui chơi
	TƯ

Bé cần được chăm sóc
	NĂM

Bé  tập TD để khoẻ mạnh
	SÁU

Bé cần môi trường sống tốt

	ĐÓN TRẺ
	Bé thích ăn những món gì?
	Bé thích chơi gì?
	Khi bị ốm bé thấy ntn?
	Muốn khoẻ mạnh bé phải tập thể dục
	Môi trường sạch đẹp cần cho bé

	THỂ DỤC SÁNG
	- Hô hấp: Ngửi hoa

- Tay: Hai tay đưa ngang gập sau gáy  (4l x 4n)

- Bụng: Cúi gập người về trước            (4l x 4n)

- Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục       (4l x 4n)

- Bật:  Chân trước chân sau                  (4l x 4n)

(Thứ hai - tư - sáu tập TD theo nhạc)

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	* Tham quan nhà bếp
* TC: 

+ Trốn tìm

+ Chi chi chành chành

* Chơi tự do
	* Dạo chơi,  tắm nắng

* TC:

+  Vỗ tay, dậm chân

+ Lộn cầu vồng

* Chơi tự do
	* TC: Cây xanh có ích gì cho bé?
* TC:

+ Gieo hạt

+ Cây cao cây thấp

* Chơi tự do.
	* Chơi với cát, in bàn chân trên cát

* Chơi tự do
	* Nhặt lá khô trong các bồn hoa
* TC:

+ Ai nhanh hơn 

+ Tạo dáng

*Chơi tự do

	HOẠT ĐỘNG HỌC


	* Những thức ăn cần cho bé

- Chơi: Mua thực phẩm theo ý thích
- Thử tài: Lưỡi ai tài nhất?
	* Thơ: Bé ơi

- TC: Cháu thích chơi trò chơi, đồ chơi nào nhất?
	* Nặn những loại quả tròn

- Vận động theo nhạc bài Quả 


	* Dạy hát: Mừng em thêm một tuổi
-TCVĐ: Nghe tiếng hát tìm đồ vật

	* So sánh chiều cao 3 đối tượng
-Chơi: Chuyển cây xanh, dán cây

	HOẠT ĐỘNG GÓC
	- Phân vai: Bán các loại thực phẩm, nấu ăn…

- Âm nhạc: Nghe, vận động theo các bài hát, TCÂN: Ai đoán giỏi? Nghe tiếng hát tìm đồ vật. 

- Học tập: Chơi với lôtô dinh dưỡng, phân loại thực phẩm theo nhóm, làm album thực phẩm, sắp xếp đồ dùng đúng với hình dạng của bạn, …

- Tạo hình: Vẽ tô màu, cắt dán cây xanh, hoa, đồ chơi, đồ dùng, nặn theo ý thích, …

- Khám phá: Trãi nghiệm với xúc giác, vị giác

- Xây dựng: Xây nhà thể chất.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	Chơi tìm thực phẩm theo yêu cầu .
	Chơi các trò chơi dân gian trong chủ điểm
	Giải câu đố về các giác quan 
	Hướng dẫn cách lau mặt .
	- Nhận xét cuối CĐ Bản thân. 
- Giới thiệu CĐ Gia đình


PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NHA TRANG

TRƯỜNG MN HƯƠNG SEN

*******

(


CHỦ ĐIỂM:



Thời gian thực hiện 3 tuần

(Từ 08/10/2012 đến 26/10/2012)

                     Giáo viên : Nguyễn Thị Cúc 
                       Lớp     : Nhỡ A


Cơ thể của bé


(1 tuần từ 15/10/ đến 19/10/2012)


- Tên gọi, chức năng của các bộ phận trong cơ thể bé.


- Chăm sóc và bảo vệ cơ thể.


- Một số thao tác vệ sinh hàng ngày.


- Một số hành vi sai ảnh hưởng đến sức khoẻ của bé.


- Phòng tránh một số tai nạn gây thương tích cho cơ thể .











Năm học : 2012-2013








